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1
£)iểm: 1
Các đổi tượng của sở hữu công nghiệp được mua bản trên thị trường bao gồm:
Choose one answer.
^  a. Sáng chế, giải pháp hữu ỉch, kiểu dảng cồng nghiệp, nhãn hiệuMng hoả, tên gọi 

xuất xứ của hàng hoá 

p  bể Sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dậng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoả 

<* c. Sáng chế, kiểu dáng công nghiệp, nhãn hiệu hàng hoá

2
Điểm: 1
Việc nưỏc A bj coi lả nền kinh tế phi thj ừường mang Ịại cho nước A:
Choose One ariswer.

a  Lọi ích vỉ các đổi tác sẽ cho nước A thời gian chuyển đểi lâu hơn 

b . Bất lợi trong cáo vụ kiện chống bán phá g ii

& c. Cả hai đáp án frêg

3
Điểm: 1
Chọn câu Iióiề đủng nhất:

-Chộose one answerẻ
^  4 Nguyên tắc MFN trong WTO là vô điều kiện
^  b. NTRs và MEN là h ^ ^ iy ê i ỉ  tắc được sử dụng^ỉiồ biến trong chính sách thương 

mại Mỹ
r  c. Nguyên tắc NTRs lả nguyên tắc nền tàng írong WTO 

r  d. Hiện nay người ,ta không đùng tên gọi MFN mà lấy tên là NTRs

4
Điểm: 1
Yếu tố nào sau dầy thuộc đăcứiểm của thị trưởng clnmg (CM) và cho thấy thị trường 
chung là liên két kinh tê quểc té cao km  sq với Khu Yựcmậu địch tự do?
Choose one answer.
r  a. Các nước xây dụng chính sáeh kinh tể chung

r  b. Các nuởc thục hiện tự do hoá thưang mại giữa các niĩỏc trong khối

r  c. Các nước xẳy dựng một chính sách thuế quan chung khi buôn bán với các nuức
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ngoài khối
d. Tự do dịch chuyển các nhẫn tổ sản xuất 

f  eễ c và d 

f  £ a, c và d 

g. a, b, c, và d

5
Điểm: 1
Hệ tiiổng ưu đãi thuá quan phổ cập (GSP):
Choose one answer.
<? ajLà nghĩa vụ nước phát triền phải dành ưu đãi hơn cho các nuức đang phát triển 

lĩ Nưởc phát triển không cỏ nghĩa vụ phải dành ưu đai như vậy 
p  c. Nước phát triển dành uu đai cho một sổ nước đang phát triển trên cớ sở có đi có 

¥
r  d  Làhệ thống ưu đãi mà các nước đang phát triển dành cho nhau. Các nước phát 

triển không được hưởng.

6
Điềm: ỉ
Các thành viên của APEC là 
Choose one ansvver.
r  a. Tất cả các quốc gia có chủ quyền độc lập

f  b. Các quốc gia nằm ở Đông Nam châu Á

p c. Cốc nền kinh tế nằm cạnh vụng biển châu.Ả Thải Đinh Dứcmg

7
Điểm: 1
Liên minh thuế quan có nội dung:
Choose one amwer.

a. Tự do di chuỳển các yếu tố sản xuất

b. Các nước xây dụng các chính sách phát triển kinh tể chung
p  c. Tự do hoá thương mại ừong nội bộ khổi và áp dụng biểu thuế quan chung cho 

toàn khối
d. Các quốc gia tiến hành tự do hoả thương mại trong nội bộ khối 

Đ iểm : 1
Nội dung nguyên tắc minh bạch hỏa trong Tổ chức Thương mại Thế giới là 
Choose one answer.

Bookbooming
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a. Minh bạch về chính sách 

f  b. Minh bạch về tiểp cận thị truờng 

& c. Cả hai đáp án trên

9
Điểm: 1
Trong các biện pháp quản lỷ nhập khẩu sau, đổi với các doanh nghiệp biện pháp nào là dễ 
dự đoán, rõ ràng minh bạch nhất?
Choose one answer. 
i? a. Giấy phép nhập khẩu 

bễ Thuế quan 

r  c. Hạn ngạch nhập khẩu 

c  d. Giấy .phép chuyên ngành

10
Điểm: 1
Nền kinh tế tri thức là nền kinh tế:
Choose ofte answer.

a. Không sử dụng các yếu tổ vật chất là các tài nguyên hữu hình và hữu hạn 

f \  b. Lấ nền kinh tế mà vai trò của tri thức, thông tin vẫ lao động trí tạệ lả  ck&4ạo 

f  c. Là nền kinh tế chi dựa trên cơ sở khai thác và sử dụng tri tlĩữc, thông tin. 

r  đ. Kinh tế ừi thức là nền kinh tế công nghiệp

11
Điểm: 1
Bán phá giá hảng hoả 
'Choose oneanswef.

a. Giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu 

r . b. Giúp doanh nghiệp thực hiện bán phá giả đẩy mạnh xuất khẩu

c. Tất cả các doanh nghiệp sản xuất mặt hàng đỏ đẩy mạnh Xuất khẩu 

Hh dế Xuất khẩu chi tăng ở Doanh nghiệp và mặt hàngtìtực hiện bán phá giá

Ề L ị i -
Yếu tố cấu thành Bào của công nghệ đang được đề cao nhẩt hiện nay?
Choose one answerẽ

a. Thành phần Kỹ thuật

Đại học Ngoại thương
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


F b. Thành phần Thông tín 

<r> c. Thành phần Tổ chúc 

í~ d. Thành phần Con người

13
Điểm; Ị
Đặc điểm của các hĩnh thủc hạn chế nhập khẩu phi ỉhuể quan ià 
Choose one aoswerệ

a. Bảo hộ rất diặt chẽ đối VỎJỀ người sán xuẩt 

r  b. Gây thiệt hại cho người tiêu dửng 

r  c. Đa dạng phong phú

d. Cả a, b, c đều đứng

14
Điểm: 1
Hạn ngach nhập khẩu là một biện phảp trong chỉnh sách thương mại của một nước nhằm: 
Choose one answer.
^  a. Hạn chế số lượng hàng hờá nhập khẩu 

<"■ b. Hạn chế giá trị hàng hoả nhập khẩu 

r c. Cả hai phương án trên

15
Điểm: 1
Cho đến nay hình thức liên kết kinh tế quổc tế nào được xem là hỉnh thức liên kết cao 
nhất?
Choose one answer. 
f  a. Liên minh thuế quan 

r  bể Liên mình Irinh tế 

<* c. Liên minh tiền tệ 

r  d. Khu vực mậu dịch tự do

e. Diễn đàn hợp tác kinh tể

Ềỉĩếm: ỉ
Một số kết quả Hội nhập đa phương củã Việt Nám (Chỉ ra nội dung không đúiig)
Choose one answer.
^  a. Là thành viên cùa IMF, WB, ADB,

Bookbooming
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r  b. Là quan sát viên của GATT 

r  c. Là thành viên của ASEM, APEC

d. Là thành viên của ASEẰN và tham gỉa nhiều chương trinh hợp tác kíáò trong 
r  ASEAN như: Khu vực mậu dịch tự do ASEAN - Trung Quốc, Hợp tác ASEAN + 

3...

17
Đ iểm : 1
Khi WTO ra đời thỉ:
Choose one answer.

f  a. GATT không còn tồn tại nữa

f  b. GATT v in  tồn tại độc lập vởi WTO

1? c. GATT tồn tại như là một vãn bản phập lý cùa WTO

18
Đ iểm : 1
Liên kểt nhỏ có nội dung:
Choose one answer.

r  a. Là liên kểt giữa các chỉnh phủ các nước 

r  b. Là liên kểt giữa các công ty ở các quổõ gia 

r  c. Là liên kểt giữa các tổ chức kinh tế quốc tế 

? đ. b và c

1 9

Điểm: 1
Tự do hóa thưcmg mại lả xu thế chỉnh, đồng nghĩa với việc các rạo cản bảo hộ không còn 
tổn tạiẵ 
Đáp á n :
& cĐúng Sai

20 
Đ ỉểra: 1
Quan hệ kinh tế quốc tế là tổng thể các mối quan hệ kinh tế đối ngoại được xét ừên phạm 
vi:
Choose one answerẵ 

r  a. Quổc gia 

f  b. Khu vực 

r*ị c. Thế giới
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-fiổẻm: 1
lu nỗi đúng nhất về xu hướng vai trò của các mróc phát triển trong thương mại

Choose one ansvver. 
c  a-Tănglện

b. Giảm đi
£  c. Quan trọng, nhung vai trò của các nước đãng phát triển cỏ xu hưởng tăng mạnh

22
Đ iểm : 1
Giữa hạn ngạch và thuế quan, người tiêu dùng và nguỄd sản xuất thỉch chính phủ sử dụng 
biện pháp bảo hộ nào hơn:
Ọhgose one answer.

a. Thuế quan 

r  b. Hạn ngạch

p  cệ Người tiêu dùng thích chính phủ bào hộ bằng bạn ngạch hom, còn người sản xuất 
thích bảo hộ bằng thuế quan hơn 

fg d. Người sản x ụ |t jfejỊgh chỉnh phủ bảo hộ bằng hạn ngạch hon, còn người tiêu dùng 
thích bảolìỹẺÌng thu i quan hớn

1 )
í ) iể m : 1
Hiện nay WTO cỗ bao nhiêu thành viên chỶnỉi thac:
Chooseone answer.

a. 149 thành viên 

r b. 123 thành viên 

'*• c. 150 thành viên 

r d. 146 thành viên 

r e. 148 WÊÈầ viên

n  cam kết ôiị trường dịch vụ trong WTO cho 
Choose one answer.
<*■ a. 11 ngành và 110 phân ngành, diện rộng hơn Trung Quốc 

bẵ 8 ngành và 65 ngành, giổng như toong BTA với Hoa Kỳ 

r  c. 10 ngành và 99 phân ngành, diện rộng tương tự Trung Quổc

hon

Đại học Ngoại thương
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


4 Ẹ
Bookbooming

d. Cả a, b, c đều sai

25
Điểm: 1
Quyền liên quan đến tác giả dành cho đổi tượng nào?
Choose one answerế 
r  a. Người biểu diễn 

í" bỀ Nhà sản xuất vật ghi âm, ghi bỉnh 

r  c. Tổ chứo phát thanh truyền hình 

cL C ả  3  t im m n  + r£ n

Tiền điện bán cho các nhà đầu tư nuởc ngoài cao hom Nhà đầu tư trong nước là vi phạm 
nguyên tắc nào trong thương mại quốc tế?
Choose one answer. 
r  a. MFN 

^  b.NT

f  c. Cạnh tranh công băng 

27,
'Điểm: 1
Liên minh kinh tế phát triển hơn liên minh thuế quan ở chỗ:
Choose one answer. 
f  a. Có biểu thuể quan chung 

r  b. Cỏ đồng tiền chung 

r  c. Có chính sách kinh tể chung 

ĩ ' d. Tự do di chúyển các yếu tổ sản xuất

e. c và.d

28
Điểm í ỉ
Ỷ ngỉứa của tỷ lệ ữao đổi là:
Choose one answer.
p  Bi. Cho biết mức tăng trưởng xuất khẩu và nhập khẩu của một nựớc trong một thời 

kỳ nhất định
'r  b. Cho biết một nước ở vào thế bất lợi hay có lợi trong thương mậi quỗc tế khi có 

sự biằén động về giá hảng xuất khẩu và nhập khầu trong một thời kỷ nhất định
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p  c. Cho biết tỳ trọng tham gia vào thương mại quốc tể của nhóm hàng I và nhỏm

Đ iểm : 1
Qtrỵền tấc giả cỏ nội dung là 
Chõose one answer.

a. Quyền kinh tế

f  b Quyền nhân thân 

£  c. Cả hai quyền trên

30
Đ iểm : 1
Các hình thức cùa LiẽíiTtểt Lớn ừong Liên kết kinh tế quổc tế theo thứ tự  từ  đơn giản đến 
phức tạp như sau:
Choose one answer.
p  a. Khu vực m ậadịch  tự  do, Liên minh thuế quan, Thị trường chung, l iê n  minh tiền 

tệ, Liên minh kinh tể
b. Khu vực mậu dịch tự do, Thị trường chung, Liên minh thuế quan, Liên minh tiền 
tệ, Liên minh kỉnh tể

p . c. Khu vục mậu dịch tự do, Liên minh ứmế quan, Thị truòng chung, Liên minh kinh 
' tế, Liên minh tiền tệ.

'31'
Điểm: 1
Biểu thuế quan chung có ừong những hình thức liên kểt kinh tế quổc tế nào sau đây: 
Choose one answer.
(" a. Diễn đàn hợp tác kinh tế 

í* b. Liên minh thuế quan 

<"* c. Khu vực mậu địch tự do 

r  d. Cả a, bj c  đều đứng

Theo GATS, các Thành viên WTO có được phép giới hạn ờ  mửc độ nhất định về việc 
tiếp cận th| trường hay không? (Điều XVI.2 của GATS)
Choose one answei\
c a. cỏ 
<5- bẾ không

hàng n

Ể À
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33
Điểm .ề 1
MFN và NT ừong WTO đuợc áp dụng đổi với:
Choose one answer.
r  a. Thương mại hàng hoá và thương mại. địch vụ

b. Thương mại hàng hoá vả thương mại liên quan đến dầu tư 
^  cể Thương mại hàng hoá, thương mại dịch vụ, thương mại liên quan đến đầu tư, 

thương mại liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ

34
Điểm: ỉ
Biện pháp nào dưới đây có tác dụng hạn chế nhập khẩu?
Choose one answer.
^  a. Ngân hàng Nhà nước tuyên bổ hạ thấp tỷ giả hối đoái (Một đồng ngoại tệ đổi 

được ít nội tệ hơn)
/£  b. Ngân hàng Nhà nước tuyện bố nâng cạp tỷ giá bối đơái (Một đồng ngoại tệ đổi 

được nhiều nội tệ hơn)

35
Đjển*rl
Tnuật ngữ để phân biệt bàng hóa cùng loại của các cơ sờ sản xuất khác nhau là:
Choose one áiiswer. 
f  a. Nhãn hiệu hàng hóa 

& b. Nhãn hàng hỏa 

c  ẹ. .Tên thương mại

M
ỊĐiểm: 1
Khu vực mậu dịch tự do có nội dung:
Choose one answer.
r  a. Tự đo di chuyển các yếu tố sản xuất (vốn, công nghệ, lao động.. ề) giữa các nước 

trong khổi

r  b. Tự đo hoá thương mại được thực hiện giữa các nước trong khối.

F c. Các nưởc xậy dựng chính sách thươiỊgmại chung

n
Đjểể m :l
ASEAN bao gồm cà 10 nước thành viên từ thời điểm nào 
Choose one answer.
t" a. Ngày 23-7“! 997 sau khi kết nạp 3 nước Lào, Myanmar và Campuchia.

Đại học Ngoại thương
CuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


Bookboomíng

b. Ngày 30-4-1999 sau khi kết nạp thêm Campuchia.

c. Năm 1997 sau khi kết nạp Lào và Myanmar 

<"■ d. Ngày 7-1-1984 sau khi kết nạp Bruneỉằ

M
ộ iể ĩn : 1
Việt Nam hiện nay Cỏ sử dụng hạn ngạch tuyệt đối d »  hàng nhập không?
Choose one answer. 
r a-Cỏ 

<*■ b. Không

39
tííể m : 1
Hiện nay, ừong thương mại quốc tế, múc thuế quan trung bỉnh Dgày càng cỏ xu hưóng: 
Choose ọne answer.
<*■ a. Ồn định 

r  b. Tăng lên 

r* c. Giảm đi

>0
Ị>ìềm: 1
Giá nào sau đấy không đáp ứng được tiêu chí để ừở thành giả quốc tế 
Choose one answer.
(• a. Giá linh kiện điện tử công ty mẹ ở Nhật bán hàng cho công ty con ờ Thái Lan 

c  b. Giá máy tỉnh của hãng sản xuất IBM 

c  c. Giá xuất khẩu cà phê Arabica của Braxin 

c  d. Giá dầư thộ Brent biển Bắc tại London

41
Đ iểm : 1
Liên minh lnỄnh tể là:
Choose one answer.
r  a. Liên minh thuế quan đồng thời các nước trong khối còn thực hiện chính sách 

kinh tế chung
p  b. Khu vục mậu dịch tự do đồng thời các nhân tổ sản xuất giữa cắc nước trong khổi 

được di chuyển tự do
(9 C- Tbj trường chung đồng thòi các nước trong khối còn xây dựng chính sách kinh tế 

chung
d. Thị truởng chung đồng thòi tự do di chuyển các yếu tố sắn xuẩt trong kiiổ-
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42
Điểm: 1
Tự do hóa thương mại bao gồm nội dung nào?
Choose one answer.

a. Cắt giảm thuế quan

b. Cất giảm và tiến tới xóa bỏ hàng rào phi thuế quan

í* c. Tạo lập môi trường cạnh tranh binh đẳng và xóa bỏ phỗn biệt đổi xử 

K  d. a, b và c 

r  e. avàb

43 
Điểm : 1
Ràng buộc thuế quán trong WTO nghĩa là 
Choose one ansrvver.
f  a. Các nước thành viên không đuợc quy định nhiều múc thuế

p  b. Các nước thành viên phải giảm thuế quan xuống múc 0% và giảm các biện pháp 
phỉ thuế

r  cễ Các thành vỉên không được đánh thuế vuợt quá mức thuế hiện hành 

<7 d. Các thành viên không được đảnh thuế vượt quá múc thúế suất ràng buộc

44 
Điểm : 1
Việc Chỉnh phủ tiến hành trợ cấp xuấỉ khẩu cho các doanh nghiệp là vỉ phạm nguyên tắc 
nào của WTO trong thtôỡỉig mại quốc tế 
Choose one answer.

& Nguyên tắc "Mở cửa thị trường" 

f  b. NguyêB tắc công khai, minh bạch hỏa

c. Nguyên tấc "Cạnh tranh công bằng"

■ổ d. Nguyên tắc không phân biệt đối xử

ỵ
Đ iềm : 1
Nghĩa vụ củaỸíệt Nam trong việc giảm thuế suất vào thòi điểm cuối cùng theo Hiệp định 
CBPTlà:
Choose one ansvver.

r  -a.0%

r  b. 0-5%
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r  c. Duới 20% 

p  d. Từ 0-10%

kĐ iểm : 1
Những yếu tố nàổ saù đây thuộc về công nghệ?
Choose one answer.
r* a. Mảy móc thiết bị để sản xuất ra sản phẩm 

bề Con người vận hành máy móc thiết bị đỏ 

r  c. Tài liệu hưóng dẫn sử dựng, bảo dưỡng. V 

r  d. Cơ cẩu quản lý sản xuẩt trong doanh nghiệp

e. Tất cả các yếu tố trên

Ạỹ
Đ iểm rl
Bản phá giả hổi đoái làm cho:
Choôse one answer. 
c  Xuất khẩu tăng 

*"■ b. Đầu tư ra nước ngoài tăng 

<''ề c. Đầu tư từ nước ngoài vào trong nước tăng

d. Du lịch ra nước ngoài tăng 

r  e. Du lịch nước ngoài vào ừong nuớc tăng 

r  f. Tất cả các nội dung trên 

^  g. a, c và e

48
Điểm : í
Cuba là một thành viên của WTO, Nga chưa phải là thành viên của WTO. Vậy theo 
nguyên tác MFN (không tính đến những ngoại lệ đặc biệt). 
ptTòose one answerề
p  a. Những ưu đãi mà Cuba dành cho Nga cũng không được cao hơn dành cho tẩt cả 

các thành viên WTO còn lại

r  b. Nghĩa vụ MPN theo WTO không tính đến Nga vì Nga chưa phải là thành viên

p  c. Lụa chọn a là đúng bởi vì Nga đã là quan sát viên cùa WTO. MFMlheo WT.O..chỉ 
không tính đến nhũng nước chưa phải là quan sát viên 

r  d. MFN theo WTO quy định những ưu đãi mà Cuba dành cho các thành viên như 
thế nào thì phải dành cho Nga một cách tương úng

Đại học Ngoại thươngCuuDuongThanCong.com https://fb.com/tailieudientucntt

http://cuuduongthancong.com?src=pdf
https://fb.com/tailieudientucntt


4 Ẹ
Bookbooming

49
Điểm: ]
Theo qụy đjnh của Hiệp định khung về Khu vực Đầu tư ASEAN (A1A), Việt Nam sẽ 
dành đãi ngộ NT cho cac nhà đầu tư ASEAN vào năm 2010Ể Vào thòi điểm đó, chính 
sách nào dưứi đây của Việt Nam vi phạm quy định NT:
Choose one answer.
c  a. Dành cho Nhả đầu tư Singapore ưu đãi hơn Nhà đầu tư Thái Lan

b. Áp dụng chính sách hai giá trong việc cung cáp một số dịch vụ (giá cung cấp cho 
nhà đầu tư trong nước thẩp hơn giả cho các nhả đầu tư từ ASEAN)

c. Cấm tất cả các nhà ĐTNN trong một số iĩnh vực 

f  A b và c

c  e. Tẩt cả các đáp ốn trên

50
Điểm: 1
Những ngoại lệ cơ bản của nguyên tẳc MFN:

\  Choose one answer.
f  a. Mậu dịch biên giới và nhũng ưu đãi trong các khu vực thương mại tự đo
Ị- b. Những iru đãi một chiều mà các nuớc công nghiệp phát ứiển dành cho các nước 

đang và chậm phát triển 

r  c. Mua sắm Chính phủ 

^  đ. Tất cả các nội dung trên

'5C
Điểm: 1
Thuê quan là một hỉnh thức phân phối ]ạỉ thu nhập 
Choose one answer.
. í ' a. Từ người sản xuất sang người tiêu đùng 

r  b. Từ người sàn xuất sang ngân sách Chính phủ 

r  c. Từ người tiêu dùng sang người sản xuất 

r  d. Từ người tiêu dùng sang ngân sách Chính phủ 

fế' e. avàb  

f  f. c và d

Điểm: 1
So với thuế quan NK, hạn ngạch.NK mang lại lợi ích cho:
Choose one answer.
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f  a. Các doanh nghiệp sản xuất sản phẳm đó trorig nước

r  b. Người tiêu dừng sản phẩm đỏ trong nước

^  c. Doanh nghiệp dược cấp hạn ngạch

ỉ ' d. Chính phù

r  e. avàc

: 1
Đe khắc phục hiện tượng giả cánh kéo, các nưỏc đang phát triển có thể sử đụng biện pháp 
nào?
Choose one answer.
f  a. Trợ cấp cho nông nghiệp để đẩy mạnh xuất khẩu 

r  b. Bản phá giá để đẩy mạnh xuất khẩu
p  cẵ Áp dụng rộng rãi các biện pháp hạn chế nhập khẩu các sản phẩm công nghiệp chế 

tạo
'ỉ*  & Cải biến cơ cấu xuất khẩu theo hướng tăng tỷ trọng ngành công nghiệp chế tạo

Đối tượng áp dụng các tiêu chuẩn vệ sinh dịch tễ đổi với hàng hỏa nhập khẩu là:
Choose one answer.
f  a. Hàng máy móc thiết bị

<"■ b. Hàng nông sản thực phẩm

X* c. Tất cả các hàng hóa mua bán trên th| trường

" 4
sóíểm: 1
Nguyên tắc Tổi huệ quốc trong WTO là Tối huệ quốc:
Choose one answer.

a  Có điều kiện 

'Tr bẵ Vô điều kiện 

r  c. Đa phương 

r  (L Phải gia hạn 

r  ẹ,.avà d 

r  f. b và c

l ỉ í lm : 1

56
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Đ iểm : ]
căn cứ vào múc thuế, cỏ thể chia thành các loại như sau:
Choose one answer.
r  a. thuế quan ưu đãi, thuế quan ưu đãi đậc biệt, thuế quan phổ thông 

ý  b. thuế quan iru đãi, thuể quan phổ thông, thuế quan tụt vệ

57
Đỉểin: 1
Chính sách kinh tể chung có trong các hỉnh thức liên kết kỉnh tế quốc tế nào duớỉ đây: 
Choose one ansvver. 
r  a. Thị trường cbung

b. Liên minh tiền tệ

c. Liên minh kinh tể

*"■ đ. Liên minh thuể quan

e. b và c

Điểm: 1
Bán phá giả hổi đoái 
Choose one answer.
f  a. Giúp các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu 

r  b. Giúp một số doanh nghiệp nhất định đẩy mạnh xuất khẩụ, 

r  c. Xuất khẩu chỉ tăng ờ một số mặt hàng 

f  d. Một sổ mặt hàng nhập khẩu sẽ giảm xuống

59.
"ĐÍểm ể- 1
Các tìiành viên của WTO là 
Choose one answer.
(* a. Các quốc gia độc lập và có chủ quyền
p  b. Các quốc gia và lãnh thổ cỏ quyền độc lập về chính sách thương mại trong quán 

hệ thương mại quổc tế 
r  CỄ Các quổc gia độc lập và vùng lãnh thổ có thị phần tham gia vào thương mại quốc 

tế tối thiểu là 0,3%

d. Các quổc gia trước hết phải là thành viên của IMF

6(L
Điểm : I
Chọn những câu nói đúng sau đây về Tổ chức Thương mại Thế giới WTO
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Choose one answer.
r  a. WTO cỏ thể được một hệ thống các quy định pháp \ỷ  nhằm quản lỷ

thương mại thể giới 

r  b. w r o  có tiền thân là ITO ra đời năm 1943
c. Cảc Hiệp định của WTO cần phải được Tỏng Giám đổc_S£EQ-ỉ>hẽ chuẩn truúc 
khỉ nổ có hiệủ ỉực

r  d. WTO thực hiệii tự do bỏa thương mại bằng các văn kiện pháp lý được Bân Thư 
kỷ WTQ,han-hàab.
e. Từ khi ra đời WTO đã tổ chức 8 vòng đàm phản

61
Đ iểm : 1
"Thuế quan hỏa" là việc chuyển các hình thức bảo hộ bằng các biện pháp phi thuế quan 
sang bảo hộ bằng thuế quan ở mức bảo hộ:
Choose one answer.

a. Tương đưong

b. Tháp hơn 

P" c. Cao hơn

62
'Điểm: 1
Nguyên tắc MFN thể hiện sự không phân biệt đổi xử giữa các nhà sản xuất kỉnh 4ọanh và 
hànghoả:
Ọhpóse one answerế
c  a. Ở, bên ngoài biên giới quổc gia nước nhập khẩu

b. Ở bêa trong biên giới quổc gia nưởc nhập khẩu

c. Cả hai trường họp trên

63
Đ iểm : 1
Đổi tượng áp dụng hàng rào kỹ thuật trong thương mại quốc tể là:
Choose one answer.

a. Hàng máy móc thiết bị 

r  b. Hàng nông sản thực phẩm 

f  c. Hàng nguyên liệu thô sơ chế

d. Tai cả cầc hảng hỏa mua bán trên thị trường

64
Đ iểm : 1
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